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1 0459/K07-CQ21 Trần Thị Trúc Anh 03-05-99 0335613546 Đại học sư phạm tiếng anh 8g30

2 0460/K07-CQ21 Nguyễn Thị Hồng Ánh 06-03-99 0338889603 Đại học Sư phạm Anh 8g30

3 0461/K07-CQ21 Đoàn Thị Hương 18-06-99 0355137438 Sư phạm Tiếng Anh 8g30

4 0463/K07-CQ21 Ngô Nguyễn Gia Linh 02-09-99 0899499860 Sư Phạm Tiếng Anh 8g30

5 0464/K07-CQ21 Nguyễn Phương Linh 30-04-99 0857675823 Sư phạm tiếng Anh 8g30

6 0465/K07-CQ21 Hoàng Như Ngọc 02-05-99 0828983217 Sư phạm Tiếng Anh 8g30

7 0466/K07-CQ21 Trần Hải Nguyên 15-01-97 0917456389 Sư Phạm Tiếng Anh 8g30

8 0470/K07-CQ21 Dương Nam Trường 10-08-99 0933212401 Sư phạm Anh 8g30

9 0475/K07-CQ21 Trần Vũ Yến Nhi 27-07-99 0393407040 Sư phạm Tiếng Anh 8g30

10 0476/K07-CQ21 Nguyễn Đăng Quyền 19-11-98 0386638730 Sư phạm Anh 8g30

11 0483/K07-CQ21 Nguyễn Hồng Hạnh 17-08-99 0365058693 Sư phạm tiếng Anh 8g45

12 0485/K07-CQ21 Phạm Nữ Hoàng Hương 06-02-99 0333094530 Sư phạm Tiếng Anh 8g45

13 0486/K07-CQ21 Trần Thị Lanh 27-09-99 0932096815 Sư Phạm Anh 8g45

14 0487/K07-CQ21 Bùi Vũ Minh Ngọc 27-10-99 0901600840 Sư phạm Tiếng Anh 8g45

15 0488/K07-CQ21 Đỗ Thị Ánh Nguyệt 23-05-99 0375757118 Sư phạm Anh 8g45

16 0491/K07-CQ21 Nguyễn Thị Thanh Thơ 02-05-99 0832709466 Sư phạm Tiếng Anh 8g45

17 0492/K07-CQ21 Hà Thị Minh Thu 29-01-99 0923099315 Sư phạm tiếng Anh 8g45

18 0493/K07-CQ21 Trần Anh Thư 26-07-99 0924624697 Sư phạm Tiếng Anh 8g45

19 0494/K07-CQ21 Đào Nguyễn Thuỳ Trang 23-11-99 903083696 Sư Phạm Tiếng Anh 8g45

20 0604/K07-CQ21 Bồ Gia Bảo 31-03-99 0362329480 Ngôn Ngữ Anh 8g45

21 0609/K07-CQ21 Trần Thị Huyền 12-10-99 0375143346 Ngôn Ngữ Anh 9g00

22 0610/K07-CQ21 Nguyễn Tiến Khoa 13-08-99 0344895276 Ngôn Ngữ Anh 9g00

23 0612/K07-CQ21 Trần Đại Sơn Lâm 11-11-99 0707193064 Ngôn ngữ Anh 9g00

24 0615/K07-CQ21 ĐINH THỊ VĨNH TÂM 30-07-99 0967794907 Ngôn Ngữ Anh 9g00

25 0617/K07-CQ21 Lê Thị Thanh Dung 17-12-99 0327116372 Ngôn Ngữ Anh 9g00

26 0618/K07-CQ21 Nguyễn Trần Gia Hân 08-08-99 0969626490 Ngôn ngữ anh 9g00

27 0619/K07-CQ21 nguyễn Quỳnh Hoa 10-12-99 0339713776 Ngôn Ngữ Anh 9g00

28 0631/K07-CQ21 Nguyễn Thị Duyên 12-12-99 0343202346 Ngôn ngữ anh 9g00

29 0632/K07-CQ21 Nguyễn Thị Hảo 23-09-99 0966175712 Nghành Ngôn Ngữ Anh 9g00

30 0633/K07-CQ21 Trần Diệu Hiền 08-05-99 0908054350 Ngôn Ngữ Anh 9g00

31 0635/K07-CQ21 Nguyễn La Huệ Khanh 01-04-99 0815440733 Ngôn Ngữ Anh 9g15

32 0638/K07-CQ21 Phan Ngọc Lan Như 28-10-99 0852506928 Ngôn Ngữ Anh 9g15

33 0640/K07-CQ21 Trần Võ Hiền Phương 01-12-99 0914944013 Ngôn Ngữ Anh 9g15

34 0641/K07-CQ21 Nguyễn Thị Hiền Thảo 29-08-99 0886695007 Ngôn Ngữ Anh 9g15

35 0644/K07-CQ21 Lê Nguyễn Thu Uyên 06-07-99 0979819026 Ngôn ngữ Anh 9g15

36 0652/K07-CQ21 Lê Phát Trúc Linh 12-08-99 0855120899 Ngành Ngôn ngữ Anh 9g15

37 0653/K07-CQ21 Phan Thị Yến Nhi 13-11-99 0933992370 Ngôn Ngữ Anh 9g15

38 0654/K07-CQ21 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 01-11-99 0584162112 Ngôn Ngữ Anh 9g15
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39 0656/K07-CQ21 ĐỒNG NHƯ HẢO 09-10-99 0369757751 NGÔN NGỮ ANH 9g15

40 0657/K07-CQ21 Nguyễn Thị Thúy Hường 19-05-99 0976680754 Ngôn Ngữ Anh 9g15

41 0659/K07-CQ21 Nguyễn Quỳnh Ly 25-06-99 0982656379 Ngôn ngữ Anh khoá 7 9g30

42 0660/K07-CQ21 Trần Thị Thúy Nga 28-09-99 0938917360 Ngôn ngữ Anh 9g30

43 0661/K07-CQ21 Ngô Kim Hồng Ngọc 18-08-99 0984508727 Ngôn Ngữ Anh 9g30

44 0663/K07-CQ21 Nguyễn Huỳnh Thuý Nhiêu02-10-99 0372522300 Ngôn ngữ Anh 9g30

45 0664/K07-CQ21 Đổng Huỳnh Thuỳ Như 28-03-99 0909873324 Ngôn Ngữ Anh 9g30

46 0668/K07-CQ21 NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẢO01-05-99 0976395217 Ngôn ngữ Anh 9g30

47 0671/K07-CQ21 Bùi Nguyễn Đặng Yến Vy 10-06-99 0834622660 Ngôn ngữ Anh 9g30

48 0881/K03-CQ21 Trần Thị Ngọc Ân 30-07-95 0938036933 Sư phạm Tiếng Anh 9g30

49 0888/K04-CQ21 Phạm Ngọc Kim Hà 15-01-96 0966385818 Ngôn ngữ anh 9g30

50 1074/K07-CQ21 Đoàn Mỹ Ngọc Hân 30-10-99 0332586285 Sư Phạm Tiếng Anh 9g30

51 1077/K07-CQ21 Mai Thị Mai 24-03-99 0963112798 Sư Phạm Tiếng Anh 9g45

52 1083/K07-CQ21 VÕ THỊ MINH NGUYỆT 12-07-99 0393730654 Sư phạm Tiếng Anh 9g45

53 1085/K07-CQ21 Trần Thiên Thanh 27-08-99 364904368 Sư phạm Tiếng Anh 9g45

54 1088/K07-CQ21 Đào Đặng Hà Trang 16-03-99 0383701247 Sư phạm Tiếng Anh 9g45

55 1092/K07-CQ21 Bùi Thị Mỹ Lịn 11-05-99 0933800215 Sư phạm Tiếng Anh 9g45

56 1095/K07-CQ21 Nguyễn Thị Phương Thảo 13-12-99 0364535924 Sư phạm Tiếng Anh 9g45

57 1101/K07-CQ21 Hà Yêna Linh 08-09-99 0916461069 Sư phạm Tiếng Anh 9g45

58 1103/K07-CQ21 Dương Anh Trà My 24-01-99 0964283317 Sư phạm Tiếng Anh 9g45

59 1109/K07-CQ21 Nguyễn THị Ngọc Thảo 16-03-99 0382319603 Sư Phạm Tiếng Anh 9g45

60 1111/K07-CQ21 Lưu Thị Thùy Trâm 14-02-99 0372680717 Sư Phạm Tiếng Anh 9g45

61 1116/K07-CQ21 Vũ Trần Khánh Ly 31-05-99 0855171739 Ngành Ngôn Ngữ Anh 10g00

62 1123/K07-CQ21 TRẦN THỊ MỸ LINH 17-07-98 0384964246 NGÔN NGỮ ANH 10g00

63 1130/K07-CQ21 Trần Ngọc Khánh Hà 04-11-99 0362596954 Ngôn Ngữ Anh 10g00

64 1132/K07-CQ21 Nguyễn Thị Thúy Hường 16-09-99 0382343104 Ngôn ngữ Anh 10g00

65 1133/K07-CQ21 Nguyễn Thị Ngọc Lan 16-10-99 0868072438 Ngôn ngữ Anh 10g00

66 1138/K07-CQ21 Võ Huỳnh Phương Đăng 13-11-99 0356929205 Ngôn Ngữ Anh 10g00

67 1139/K07-CQ21 Đậu Thị Bảo Ngọc 30-11-99 0964694566 Ngôn ngữ Anh 10g00

68 1140/K07-CQ21 Vũ Thị Tuyết Nhung 02-08-99 0914291229 Ngôn Ngữ Anh 10g00

69 1142/K07-CQ21 Lê Thị Trang 12-03-99 0395849002 Ngôn Ngữ Anh 10g00

70 1148/K07-CQ21 Nguyễn Ngọc Phương Ngân20-11-99 0921011277 Ngôn Ngữ Anh 10g00

71 1149/K07-CQ21 Trần Hoàng Nhân 22-12-99 0984328571 Ngôn ngữ Anh 10g15

72 1150/K07-CQ21 Trương Tấn Thắng 17-08-99 0855538858 Ngôn Ngữ Anh 10g15

73 1151/K07-CQ21 Nguyễn Thị Thảo Vi 24-05-99 0378203160 Ngôn ngữ Anh 10g15

74 1267/K06-CQ21 Nguyễn Minh Hoàng. 15-08-98 0778098158. Sư phạm tiếng Anh. 10g15

75 1268/K06-CQ21 Nguyễn Như Hùng 16-03-98 0348569185 Sư Phạm Tiếng Anh 10g15

76 1274/K07-CQ21 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 19-03-99 0933475127 Sư phạm Tiếng Anh 10g15

77 1378/K06-CQ21 Trần Thanh Thảo 12-10-98 0908508712 Ngôn Ngữ Anh 10g15

78 1379/K07-CQ21 Phạm thị thảo dung 06-05-99 0989597108 Ngôn ngữ anh 10g15

79 1380/K07-CQ21 Trần Thị Huệ 11-03-99 0327898104 Ngôn Ngữ Anh 10g15

80 1385/K07-CQ21 Nguyễn Thị Minh Trang 25-03-99 0963544904 Ngôn ngữ Anh 10g15

81 1391/K07-CQ21 Nguyễn Thị Thu Trang 13-10-99 0967579831 NGÔN NGỮ ANH 10g30
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82 1392/K07-CQ21 Hồ Khánh Băng 14-03-99 0836005539 Ngôn ngữ Anh 10g30

83 1393/K07-CQ21 Nguyễn thị vi hạ 28-10-99 0356255415 Ngôn ngữ anh 10g30

84 1394/K07-CQ21 NGUYỄN THỊ MINH HOÀNG09-04-99 0914865787 NGÔN NGỮ ANH 10g30

85 1395/K07-CQ21 Nguyễn Quốc Huy 08-10-99 0784652951 Ngôn Ngữ Anh 10g30

86 1396/K07-CQ21 ĐẶNG THÙY TRANG 22-08-99 0336393429 NGÔN NGỮ ANH 10g30

87 1398/K07-CQ21 Chu Ngọc Khánh Vân 30-12-98 0982653749 Ngôn ngữ Anh 10g30

88 1399/K07-CQ21 Nguyễn Thanh Vy 05-09-99 0856490131 Ngôn ngữ Anh 10g30

89 1400/K07-CQ21 Hồ Vân Anh 06-01-99 0363929798 Ngôn Ngữ Anh 10g30

90 1401/K07-CQ21 Phạm Thế Duy 31-08-99 0362892162 Ngôn Ngữ Anh 10g30
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